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THỦ TỤC HÀNH CHÍNH NGÀNH CÔNG AN 

 THỰC HIỆN TIẾP NHẬN VÀ TRẢ KẾT QUẢ TẠI 

 TRUNG TÂM HÀNH CHÍNH CÔNG TỈNH, BỘ PHẬN MỘT CỬA 

CẤP HUYỆN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐỒNG NAI 

(Ban hành kèm theo Quyết định số           /QĐ-UBND ngày        /       /2020 

của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai) 

 

PHẦN I. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 

 

A. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THỰC HIỆN TẠI TRUNG TÂM 

HÀNH CHÍNH CÔNG TỈNH 

Stt Tên thủ tục hành chính 

Số Trang 

tại phần 

II 

I. LĨNH VỰC ĐĂNG KÝ, QUẢN LÝ CON DẤU 

1.  Thủ tục đăng ký mẫu con dấu mới 1 

2.  Thủ tục đăng ký dấu nổi, dấu thu nhỏ, dấu xi 5 

3.  Thủ tục đăng ký lại mẫu con dấu 8 

4.  Thủ tục đăng ký thêm mẫu con dấu 11 

5.  Thủ tục đổi, cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký mẫu con dấu 14 

II. LĨNH VỰC QUẢN LÝ NGÀNH, NGHỀ ĐẦU TƯ KINH DOANH CÓ ĐIỀU KIỆN 

VỀ AN NINH, TRẬT TỰ 

1.  
Thủ tục cấp mới Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự để kinh 

doanh một số ngành, nghề kinh doanh có điều kiện 
17 

2.  
Thủ tục cấp đổi Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự để kinh doanh 

một số ngành, nghề kinh doanh có điều kiện 
21 

3.  
Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự để kinh doanh 

một số ngành, nghề kinh doanh có điều kiện 
24 

III. LĨNH VỰC QUẢN LÝ VŨ KHÍ, VẬT LIỆU NỔ, CÔNG CỤ HỖ TRỢ 

1.  
Thủ tục Cấp Giấy phép trang bị vũ khí quân dụng tại Phòng Cảnh sát quản 

lý hành chính về trật tự xã hội Công an tỉnh, thành phố trực thuộc trung 

ương 

27 

2.  
Thủ tục Cấp Giấy phép sử dụng vũ khí quân dụng tại Phòng Cảnh sát quản 

lý hành chính về trật tự xã hội Công an tỉnh, thành phố trực thuộc trung 

ương 

29 

3.  
Thủ tục Cấp đổi Giấy phép sử dụng vũ khí quân dụng tại Phòng Cảnh sát 

quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an tỉnh, thành phố trực thuộc 

trung ương 

31 

4.  
Thủ tục Cấp lại Giấy phép sử dụng vũ khí quân dụng tại Phòng Cảnh sát 

quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an tỉnh, thành phố trực thuộc 

trung ương 

33 

5.  
Thủ tục Cấp Giấy phép trang bị vũ khí thể thao tại Phòng Cảnh sát quản lý 

hành chính về trật tự xã hội Công an tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương 
35 

6.  
Thủ tục Cấp Giấy phép sử dụng vũ khí thể thao tại Phòng Cảnh sát quản lý 

hành chính về trật tự xã hội Công an tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương 
37 
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Stt Tên thủ tục hành chính 

Số Trang 

tại phần 

II 

7.  
Thủ tục Cấp đổi Giấy phép sử dụng vũ khí thể thao tại Phòng Cảnh sát quản 

lý hành chính về trật tự xã hội Công an tỉnh, thành phố trực thuộc trung 

ương 

39 

8.  
Thủ tục Cấp lại Giấy phép sử dụng vũ khí thể thao tại Phòng Cảnh sát quản 

lý hành chính về trật tự xã hội Công an tỉnh, thành phố trực thuộc trung 

ương 

41 

9.  
Thủ tục Cấp Giấy phép trang bị vũ khí thô sơ tại Phòng Cảnh sát quản lý 

hành chính về trật tự xã hội Công an tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương 
43 

10.  
Thủ tục Thông báo khai báo vũ khí thô sơ tại Phòng Cảnh sát quản lý hành 

chính về trật tự xã hội Công an tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương 
45 

11.  
Thủ tục Cấp Giấy phép vận chuyển vũ khí tại Phòng Cảnh sát quản lý hành 

chính về trật tự xã hội Công an tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương 
47 

12.  
Thủ tục Cấp Giấy phép sửa chữa vũ khí tại Phòng Cảnh sát quản lý hành 

chính về trật tự xã hội Công an tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương 
49 

13.  

Thủ tục Cấp Giấy phép vận chuyển vật liệu nổ quân dụng tại Phòng Cảnh 

sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an tỉnh, thành phố trực thuộc 

trung ương 

51 

14.  

Thủ tục Cấp Giấy phép vận chuyển vật liệu nổ công nghiệp tại Phòng Cảnh 

sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an tỉnh, thành phố trực thuộc 

trung ương 

53 

15.  

Thủ tục Điều chỉnh Giấy phép vận chuyển vật liệu nổ công nghiệp tại Phòng 

Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an tỉnh, thành phố trực 

thuộc trung ương 

56 

16.  
Cấp Giấy phép vận chuyển tiền chất thuốc nổ tại Phòng Cảnh sát quản lý 

hành chính về trật tự xã hội Công an tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương 
59 

17.  

Thủ tục Điều chỉnh Giấy phép vận chuyển tiền chất thuốc nổ tại Phòng Cảnh 

sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an tỉnh, thành phố trực thuộc 

trung ương 

61 

18.  
Thủ tục Cấp Giấy phép trang bị công cụ hỗ trợ tại Phòng Cảnh sát quản lý 

hành chính về trật tự xã hội Công an tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương 
63 

19.  
Thủ tục Cấp Giấy phép sử dụng công cụ hỗ trợ tại Phòng Cảnh sát quản lý 

hành chính về trật tự xã hội Công an tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương 
65 

20.  

Thủ tục Cấp đổi Giấy phép sử dụng công cụ hỗ trợ tại Phòng Cảnh sát quản 

lý hành chính về trật tự xã hội Công an tỉnh, thành phố trực thuộc trung 

ương 

67 

21.  

Thủ tục Cấp lại Giấy phép sử dụng công cụ hỗ trợ tại Phòng Cảnh sát quản 

lý hành chính về trật tự xã hội Công an tỉnh, thành phố trực thuộc trung 

ương 

69 

22.  

Thủ tục Cấp Giấy xác nhận đăng ký công cụ hỗ trợ tại Phòng Cảnh sát quản 

lý hành chính về trật tự xã hội Công an tỉnh, thành phố trực thuộc trung 

ương 

71 

23.  

Thủ tục Cấp lại Giấy xác nhận đăng ký công cụ hỗ trợ tại Phòng Cảnh sát 

quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an tỉnh, thành phố trực thuộc 

trung ương 

73 
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Stt Tên thủ tục hành chính 

Số Trang 

tại phần 

II 

24.  

Thủ tục Cấp Giấy phép vận chuyển công cụ hỗ trợ tại Phòng Cảnh sát quản 

lý hành chính về trật tự xã hội Công an tỉnh, thành phố trực thuộc trung 

ương 

75 

25.  
Thủ tục Cấp Giấy phép sửa chữa công cụ hỗ trợ tại Phòng Cảnh sát quản lý 

hành chính về trật tự xã hội Công an tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương 
77 

26.  

Thủ tục Thu hồi vũ khí, vật liệu nổ quân dụng, công cụ hỗ trợ và giấy phép, 

giấy xác nhận, giấy chứng nhận, chứng chỉ về quản lý, sử dụng vũ khí, vật 

liệu nổ, tiền chất thuốc nổ, công cụ hỗ trợ tại Phòng Cảnh sát quản lý hành 

chính về trật tự xã hội Công an tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương 

79 

27.  

Thủ tục Cấp Giấy phép trang bị, giấy phép sử dụng vũ khí, công cụ hỗ trợ 

để triển lãm, trưng bày hoặc làm đạo cụ trong hoạt động văn hóa, nghệ thuật 

tại Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an tỉnh, thành 

phố trực thuộc trung ương 

82 

28.  

Thủ tục Đề nghị làm mất tính năng, tác dụng của vũ khí, công cụ hỗ trợ 

được sử dụng để triển lãm, trưng bày hoặc làm đạo cụ trong hoạt động văn 

hóa, nghệ thuật tại Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội 

Công an tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương 

84 

29.  

Thủ tục Đề nghị xác nhận tình trạng vũ khí, công cụ hỗ trợ đã mất tính năng, 

tác dụng được sử dụng để triển lãm, trưng bày hoặc làm đạo cụ trong hoạt 

động văn hóa, nghệ thuật tại Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự 

xã hội Công an tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương 

86 

30.  

Thủ tục Đề nghị huấn luyện về quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ quân 

dụng, công cụ hỗ trợ tại Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã 

hội Công an tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương 

88 

31.  

Thủ tục Cấp, cấp đổi giấy chứng nhận sử dụng vũ khí, công cụ hỗ trợ tại 

Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an tỉnh, thành 

phố trực thuộc trung ương 

90 

32.  

Thủ tục Cấp lại giấy chứng nhận sử dụng vũ khí, công cụ hỗ trợ tại Phòng 

Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an tỉnh, thành phố trực 

thuộc trung ương 

92 

33.  

Thủ tục Cấp, cấp đổi chứng chỉ quản lý vũ khí, vật liệu nổ quân dụng, công 

cụ hỗ trợ tại Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an 

tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương 

94 

34.  

Thủ tục Cấp lại chứng chỉ quản lý vũ khí, vật liệu nổ quân dụng, công cụ hỗ 

trợ tại Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an tỉnh, 

thành phố trực thuộc trung ương 

96 

IV. LĨNH VỰC PHÒNG CHÁY, CHỮA CHÁY 

1.  
Thủ tục Thẩm duyệt thiết kế về PCCC đối với phương tiện giao thông cơ 

giới có yêu cầu đặc biệt về bảo đảm an toàn PCCC 
98 

2.  
Thủ tục Thẩm duyệt thiết kế về PCCC đối với các dự án, công trình quy 

định tại Phụ lục IV ban hành kèm theo Nghị định 79/2014/NĐ-CP ngày 

31/7/2014 của Chính phủ 

101 

3.  Thủ tục nghiệm thu về phòng cháy và chữa cháy 106 
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B. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THỰC HIỆN TIẾP NHẬN VÀ 

TRẢ KẾT QUẢ TẠI BỘ PHẬN MỘT CỬA CẤP HUYỆN 

Stt Tên thủ tục hành chính 

Số  

Trang tại 

phần II 

I. LĨNH VỰC CẤP, QUẢN LÝ CHỨNG MINH NHAN DAN 

1.  Cấp Chứng minh nhân dân (9 số) 108 

2.  Đổi Chứng minh nhân dân (9 số) 111 

3.  Cấp lại Chứng minh nhân dân  (9 số) 115 

II. LĨNH VỰC QUẢN LÝ NGÀNH, NGHỀ ĐẦU TƯ KINH DOANH CÓ ĐIỀU KIỆN 

VỀ AN NINH, TRẬT TỰ 

1.  Thủ tục cấp mới Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự  118 

2.  Thủ tục cấp đổi Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự 122 

3.  Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự 124 
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